
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 01 tháng 07 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

Máy toàn đạc điện
tử Nikon NPL-322+

5"

Model: NPL-322+ 5"

Tồn kho: 79

Ống kính:
- Độ phóng đại: 33 X
- Góc đọc nhỏ nhất: 1"/5"/10"
- Bắt ảnh: Thật
- Đường kính kính vật: 45mm
- Chiều dài: 125 mm
- Đo khoảng cách ngắn nhất: 1,5 m
- Trường nhìn : 1°20’ (26 m trên 1 km)
- Độ phân giải: 3”
- Tiêu cự nhỏ nhất: 1,5m
- Tia dọi laser: Ánh sáng đỏ đồng trục
Bộ nhớ:
- Điểm ghi: 10.000 điểm
- Lưới chữ thập: chiếu sáng
- Cảm ứng bù nghiêng: trục đứng
- Phương pháp: đầu dò áp điện
- Phạm vi bù: ±3´
- Độ chính xác cài đặt: ±1”
Màn hình:
- Số lượng: 01 màn hình
- Kiểu: tinh thể lỏng LCD( 128 x 64 pixel)
Đo góc:
- Độ chính xác đo góc: 2"
- Hệ thống đọc: đầu dò quang điện mã vạch
tăng dần
- Đường kính bàn độ: 88mm
- Góc đứng: 1 đầu dò
- Khả năng đọc góc nhỏ nhất: 1"/5"/10"
Đo cạnh:
+ Tầm nhìn xa 40 km (Điều kiện tốt)
- Với gương giấy 5 × 5 cm: 1,5 tới 200m
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- Với gương đơn 6,25cm: 3.000m
+ Cự ly đo không gương
- Điều kiện thời tiết tốt: Từ 150m đến 200m
(Phản xạ 90%)
- Điều kiện thời tiết bình thường: Từ 120m
đến 180m (Phản xạ 90%)
- Điều kiện thời tiết xấu: Từ 100m đến
150m (Phản xạ 90%)
+ Độ chính xác ISO 17123-4 (Đo tinh)
- Đo có gương(2): ±(2+2 ppm × D) mm
- Đo với gương giấy/ không gương(3):
±(3+3 ppm × D) mm
+ Tốc độ đo(4)
- Đo gương
_ Đo tinh: 1,8 giây
_ Đo bình thường: 0,8 giây
- Đo không gương
_ Đo tinh: 1,8 giây
_ Đo bình thường: 1,0 giây
Khả năng hiển thị cạnh nhỏ nhất:
- Chế độ đo chính xác(Fine): 1 mm / 0.2 mm
- Chế độ đo thô (Coarse): 10 mm
Độ nhạy bọt thuỷ:
- Bọt thuỷ dài: 30"/2mm
- Bọt thuỷ tròn: 10´/2mm
Dọi tâm quang học:
- Độ phóng đại: 3 X
- Phạm vi tiêu cự : 0,5m tới vô cùng
Nguồn pin : Pin Li-on
- Điện áp ra: DC 3,8V
+ Thời gian làm việc (5):
- Xấp xỉ 4,5 giờ (đo góc / cạnh liên tục)
- Xấp xỉ 11 giờ (đo góc / cạnh liên tục, mỗi
phép đo chừng 30 giây)
- Xấp xỉ 22 giờ đo góc liên tục
+ Thời gian nạp đầy hoàn toàn.: xấp xỉ 4
giờ
- Trọng lượng: 7,5 kg
Môi trường làm việc:
- Phạm vi nhiệt độ vận hành:-20°C tới
+50°C
+ Phạm vi bù :
- Nhiệt độ: -40°C to +60°C
- Khí quyển: 400 tới 999 mmHg
- Chống bụi và nước: IP54
- Hãng: Nikon
- Xuất xứ: Nhật
- Bảo hành: 12 Tháng

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
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Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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